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KẾ HOẠCH CHĂM  SÓC GIÁO DỤC 

LỚP: CHỒI 3 

TUẦN 01 - THÁNG 12/2024 (02/12/2024 – 06/12/2024) 
 

NỘI DUNG THỨ HAI 
02/12/2024 

THỨ BA 
03/12/2024 

THỨ TƯ 
04/12/2024 

THỨ NĂM 
05/12/2024 

THỨ SÁU 
06/12/2024 

ĐÓN TRẺ - Nêu gương trẻ đi học đầy đủ và đi học sớm tập thể 

dục cùng bạn. 

- Bé thực hành chào cô, chào ba mẹ khi đến lớp, cất 

đồ dùng cá nhân gọn gàng. 

THỂ DỤC 

SÁNG 

 Hô hấp – gà gáy. 
- Tay 2: Hai tay dang ngang, lên cao. 
- Bụng 1: Quay người sang 2 bên. 
- Chân 2: Ngồi khuỵ gối. 
- Bật 2: Bật chụm tách chân. 

GIỜ HỌC 

- GH1: Khám phá về 

con gà, con vịt. 

-  GH2: Thực hiện 

sách khám phá 

khoa học 

- GH1: Tách nhóm 

số lượng 5 thành 2 

nhóm nhỏ hơn. 

-  GH2: Thực hiện sách 

làm quen với toán 

- GH1: Xé dán chú vịt 

- GH2: : Vỗ theo nhịp 

bài hát “Gà trống, 

mèo con và cún 

con.” 

- GH1:Truyện “ Cáo, 

Thỏ và Gà Trống” 

- GH2: Thực hiện sách 

làm quen chữ viết 

- GH1: Đập 

bắt bóng. 
- GH2: Lắng nghe ý 

kiến người khác 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 

-  Góc phân vai:  phân vai gia đình: sinh nhật , bán hàng siêu thị. 
-  Góc tạo hình: Vẽ, nặn, xé, dán con vịt. 
-  Góc toán: Phân loại động vật sống trong gia đình và động vật sống trong rừng, Tìm số lượng tương ứng với chữ số, xếp theo 

quy tắc, Tìm và nối các cặp hình giống nhau, … 
- Góc thư viện:  
- Chuẩn bị: Sách, truyện động vật. 
- Xem sách, truyện về động vật. 
- Góc âm nhạc :  
- Chuẩn bị các bài hát về chủ đề động vật. 



CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát sân trường, vườn cây, tưới cây, nhặt lá vàng, … 
- Rèn đội hình tập TDS, đi các kiểu chân, đi bằng mép bàn chân, đi khụy gối 

- Quan sát môi trường chữ xung quanh trường. 

-TCDG: Rồng rắn lên mây 
- Chơi tự do. 

VỆ SINH  

ĂN  

NGỦ 

 

- Rèn thói quen rửa tay bằng xà phòng, lau  mặt . 
- Cô hướng dẫn, quan sát nhắc nhở trẻ biết tự múc thức ăn. 
- Dạy trẻ biết  lau miệng bằng giấy sau khi ăn. 
- VSRM: bài 4: Em không sợ khi chữa răng. 
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 - Rèn kỹ năng biết tự mặc và cởi quần áo khi ngủ dậy 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

 Bé chuẩn bị đất sét cùng 

đất nặn. 

Trẻ hát bài hát “ Một 

con vịt” 

Trẻ đọc bài thơ “ Rong và 

cá” 

Cách bảo vệ con vật Trẻ xem văn nghệ 

 

                                                 TUẦN 02 - THÁNG 12/2024 (09/12/2024 – 13/12/2024) 

NỘI DUNG THỨ HAI 

12/12/2024 

THỨ BA 13/12/2024 THỨ TƯ 

14/12/2024 

THỨ 

NĂM 

15/12/2

024 

THỨ SÁU 

16/12/2024 

ĐÓN TRẺ - Lễ phép nhận đồ bằng 2 tay. 
- Trò chuyện về trang phục trẻ thích. 

THỂ DỤC 

SÁNG 

- Hô hấp – gà gáy. 
- Tay 2: Hai tay dang ngang, lên cao. 
- Bụng 1: Quay người sang 2 bên. 
- Chân 2: Ngồi khuỵ gối. 
- Bật 2: Bật chụm tách chân. 

GIỜ HỌC 

- GH1: Tìm hiểu một 

số loài cá. 

- GH2: Thực hiện 

sách khám phá 

khoa học. 

- GH1: So sánh phát hiện 

qui tắc sắp xếp và xếp theo 

qui luât 

- GH2: VĐMH “ Cá vàng bơi” 

- GH1: Vẽ con cá 

- GH2: Rèn thao 

tác rửa tay bằng 

xà phòng. 
 

- GH1: Thơ “ Cá 

ngủ ở đâu” 

- GH2: Thực hiện 

vỡ tạo hình 

- GH1: Bật nhảy từ 

trên cao xuống 

30- 35 cm 

- GH2: kỹ năng cài 

cúc áo. 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 

-  Góc phân vai:  phân vai gia đình: sinh nhật , bán hàng siêu thị. 
-  Góc tạo hình: Vẽ, nặn, xé, dán tạo hình con vật theo ý thích. 
-  Góc toán: Phân loại động vật sống trong gia đình và động vật sống trong rừng, Tìm số lượng tương ứng với chữ số, xếp 

theo quy tắc, Tìm và nối các cặp hình giống nhau, … 
- Góc thư viện:  
- Chuẩn bị: Sách, truyện động vật. 
- Xem sách, truyện về động vật. 
- Góc âm nhạc :  
- Chuẩn bị các bài hát về chủ đề động vật. 



3 
 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát: Sân trường 
- TCVĐ: Cá sấu lên bờ, Cáo và thỏ 
- Chơi tự do: - Bé chơi tự do với  nước  với  cát, với  đồ  chơi  trong  sân  trường. 
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VỆ SINH  

ĂN  

NGỦ 
 

- Rèn kỹ năng rửa tay, lau mặt, tự mặc cởi quần áo. 

- Hướng dẫn trẻ tự phục vụ giờ ăn, ăn từ tốn, hết suất, không làm rơi vãi thức ăn. 
- Hướng dẫn trẻ tự phục vụ trước và sau giờ ngủ, ngủ đúng vị trí bạn trai – bạn gái. 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

Vận động theo nhạc 

bài Cá vàng bơi 

 

Ôn bài thơ “ 

Cá ngủ ở đâu” 

Đọc bài vè “ Con vỏi 

con voi” 

Tự thay quần, áo khi bị 

ướt, bẩn 

Nhận xét nêu gương bé 

ngoan 

 

TUẦN 03 - THÁNG 12/2024 (16/12/2024 – 20/12/2024) 
 

NỘI DUNG THỨ HAI 
16/12/2024 

THỨ BA 
17/12/2024 

THỨ TƯ 
18/12/2024 

THỨ NĂM 
19/12/2024 

THỨ SÁU 
20/12/2024 

ĐÓN TRẺ - Trẻ biết sắp xếp đồ dùng, đồ chơi ngăn nắp sau khi chơi. 

THỂ DỤC 

SÁNG 

Hô hấp – gà gáy. 
- Tay 2: Hai tay dang ngang, lên cao. 
- Bụng 1: Quay người sang 2 bên. 
- Chân 2: Ngồi khuỵ gối. 
- Bật 2: Bật chụm tách chân. 

GIỜ HỌC 

- GH1: Cách di 

chuyển của các con 

vật. 

- GH2: Thực hiện sách 

khám phá khoa học” 

- GH1: Phân loại con 

vật theo dấu hiệu. 

- GH2: Chờ đến lượt, 

hợp tác với các bạn 

trong lớp. 

- GH1: Nặn các con vật 

sống dưới biển 

- GH2: Hát bài hát “ Đố 

bạn” 

- GH1: Kể chuyện  
- “ Gà trống kêu căng” 

- GH2: Tô màu 

truyện “ Gà Trống 

kêu căng” 

- GH1: Ném trúng 

đích nằm ngang- 

bật qua 5 vòng. 

- GH2: Nhận dạng 

một số chữ cái 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 

-  Góc phân vai:  phân vai gia đình: sinh nhật , bán hàng siêu thị. 
-  Góc tạo hình: Vẽ, nặn, xé, dán tạo hình con vật theo ý thích. 
-  Góc toán: Phân loại động vật sống trong gia đình và động vật sống trong rừng, Tìm số lượng tương ứng với chữ số, xếp 

theo quy tắc, Tìm và nối các cặp hình giống nhau, … 
- Góc thư viện:  
- Chuẩn bị: Sách, truyện động vật. 
- Xem sách, truyện về động vật. 
- Góc âm nhạc :  
- Chuẩn bị các bài hát về chủ đề động vật. 
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CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát sân trường , vườn cây, tưới nước , nhặt lá vàng. 

- TCVĐ: Tạo dáng các con vật, Cáo và thỏ. 
- TCDG: Bịt mắt bắt dê 
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 - Chơi tự do. 

VỆ SINH  

ĂN  

NGỦ 

- Rèn kỹ năng rửa tay, lau mặt, tự mặc cởi quần áo. 

- Hướng dẫn trẻ tự phục vụ giờ ăn, ăn từ tốn, hết suất, không làm rơi vãi thức ăn. 
- Hướng dẫn trẻ tự phục vụ trước và sau giờ ngủ, ngủ đúng vị trí bạn trai – bạn gái. 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

Trẻ đọc đồng dao “ Con 

gà cục tác lá chanh” 

Hát bài “ Cháu 

thương chú bộ đội” 

Trẻ tập xé theo hình 

tròn 

Phân loại đối tượng 

theo một  hay hai dấu 

hiệu 

Trẻ chơi đóng kịch  

“ Gà trống kêu căng” 

TUẦN 04 - THÁNG 12/2024 (23/12/2024 – 27/12/2024) 
 

NỘI DUNG THỨ HAI 

23/12/2024 

THỨ BA 

24/12/2024 

THỨ TƯ 

25/12/2024 

THỨ NĂM 

26/12/2024 

THỨ SÁU 

27/12/2024 

ĐÓN TRẺ - Trẻ nghe hiểu và thực hiện được các chỉ dẫn liên quan đến 2, 3 hành động liên tiếp 
- Nhận biết hôm qua, hôm nay, ngày mai qua các sự kiện hàng ngày 

THỂ DỤC 

SÁNG 

- Hô hấp – gà gáy. 
- Tay 2: Hai tay dang ngang, lên cao. 
-  Bụng 1: Quay người sang 2 bên. 
- Chân 2: Ngồi khuỵ gối. 
- Bật 2: Bật chụm tách chân. 

GIỜ HỌC 

- GH1: “Bé tìm hiểu 

về ngày giáng sinh” 

- GH2: Nghe hát “ Bé 

vui noel” 

- GH1: So sánh 2 đối 

tượng về chiều dài 

- GH2:Thực hiện vở 

bài tập làm quen với 

toán 

- GH1: Nặn người 

tuyết. 

- GH2:Thực hiện sách 

tạo hình 

- GH1: Đọc thơ “ 

Chim chích bông”  

 

- GH2:Thực hiện 

sách làm quen chữ 

viết 

- GH1: Bật xa 

- GH2: Xem hình 

một số con vật quen 

thuộc. 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 

-  Góc phân vai:  phân vai gia đình: sinh nhật , bán hàng siêu thị. 
-  Góc tạo hình: Vẽ, nặn, xé, dán tạo hình con vật theo ý thích. 
-  Góc toán: Phân loại động vật sống trong gia đình và động vật sống trong rừng, Tìm số lượng tương ứng với chữ số, xếp 

theo quy tắc, Tìm và nối các cặp hình giống nhau, … 
- Góc thư viện:  
- Chuẩn bị: Sách, truyện động vật. 
- Xem sách, truyện về động vật. 
- Góc âm nhạc :  
- Chuẩn bị các bài hát về chủ đề động vật. 
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CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát: trang trí noel trong sân trường. 
- TCVĐ: Cá sấu lên bờ, Cáo và thỏ. 
- Chơi tự do: - Bé chơi tự do với  nước  với  cát, với  đồ  chơi  trong  sân  trường. 
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 - TCDG: Thả đĩa ba ba, Lùa vịt 
- Chơi tự do các đồ chơi vẽ phấn trên bảng có ở sân trường 

VỆ SINH  

ĂN  

NGỦ 

 

- Biết rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn 

- Giữ đầu tóc, quần áo gọn gàng 

- Lợi ích của việc giữ gìn vệ sinh thân thể đối với sức khoẻ con người: nhắc trẻ giữ ấm khi trời lạnh. 

- Đi vệ sinh đúng nơi quy định, biết đi xong dội/giật nước cho sạch, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách. 
- Che miệng khi ho, hắt hơi, ngáp . 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

Không cười đùa khi ăn 

uống hoặc ăn các loại 

quả có hạt. 

 

Trẻ chơi đồ chơi yêu 

thích 

- Vỗ tay theo nhịp bài 

hát “ Cá vàng bơi” 

Nghe đọc truyện 

 “ Âm thanh đầm 

lầy” 

Ôn bài hát “ Cháu 

yêu chú bộ đội” 

 


